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HƯỚNG DẪN

 Thực hiện chế độ, chính sách học sinh, sinh viên
(Ban hành theo Quyết định số      /QĐ-CĐSL ngày        /7/2024  

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 28/3/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên Sư phạm;

Trường Cao đẳng Sơn La hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên nhà trường như sau:

I. Trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg
1. Đối tượng: Học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tại trường cao đẳng, trung cấp hệ chính quy tập trung - dài hạn, thuộc diện. Cụ thể:


1.1 Người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1.2. Người mồ côi cả cha mẹ, không nơi nương tựa


1.3. Người tàn tật theo quy định nhà nước, gặp khó khăn về kinh tế


1.4. HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập

2. Thủ tục, quy trình thực hiện

2.1. Căn cứ vào hồ sơ HSSV nhập học, phòng Công tác học sinh, sinh viên (P.HSSV) rà soát, kiểm tra và lập danh sách dự kiến HSSV hưởng trợ cấp xã hội gửi cho các khoa, Giáo viên chủ nhiệm cùng HSSV rà soát, phản hồi, nộp bổ sung các giấy tờ vào hồ sơ HSSV và ký xác nhận vào danh sách dự kiến. Phòng CTHSSV gửi danh sách hưởng trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg về phòng KHTC. Phòng KHTC tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh sách học sinh, sinh viên được hưởng hưởng trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg.


2.2. Phòng KHTC căn cứ quyết định  phê duyệt danh sách học sinh, sinh viên được hưởng hưởng trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg và quyết định xóa tên học sinh, sinh viên khỏi danh sách lớp học và hệ thống quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La hàng tháng để thực hiện theo nguyên tắc tài chính chi trả cho HSSV.

	  Lưu đồ

các bước công việc
	Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan

	

	Căn cứ vào hồ sơ HSSV nhập học, phòng HSSV xét duyệt và lập danh sách HSSV hưởng hưởng chế độ, chính sách gửi các khoa rà soát
	- P.HSSV
	- Danh sách

	

	Các Khoa kiểm tra, phản hồi và bổ sung hồ sơ, đề nghị P.HSSV chỉnh sửa hoàn thiện danh sách HSSV (DS HSSV) hưởng chế độ, chính sách.

- P.HSSV cập nhật, chỉnh sửa DS HSSV hưởng trợ cấp xã hội các lớp (Nếu có)

- Trợ lý Khoa gửi toàn bộ hồ sơ và DS HSSV xét hưởng chế độ, chính sách về P.HSSV
	- Các Khoa

- P.HSSV


- Các Khoa
	- Hồ sơ liên quan

- Danh sách



	
	- Cán bộ P.HSSV được phân công thực hiện tổng hợp DS được hưởng chế độ, chính sách toàn  trường


	- Các Khoa
	- DS HSSV hưởng chế độ chính sách

	
	- Gửi các khoa DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đã được P.HSSV tổng hợp
- HSSV xem xét quyền lợi được hưởng, nếu có sai sót, thắc mắc phải phản ánh ngay tới  khoa, khoa báo cáo P.HSSV để  kiểm tra, chỉnh sửa sau khi nhận được DS từ phòng CTHSSV

- P.HSSV tiến hành kiểm tra, điều chỉnh lại chính xác

- P.HSSV gửi DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đến phòng KHTC.
	- Cán bộ P.HSSV 

- HSSV

P.HSSV 


	- Danh sách HSSV được hưởng CĐCS



	

	- P.KHTC  trình Hiệu trưởng phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách.

- Các Khoa có liên quan nhận DS

-P.KHTC thực hiện chế độ tài chính cho HSSV.


	- Hiệu   trưởng

- Các Khoa

- P.KHTC


	- QĐ phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách

- Danh sách hưởng CĐCS

	

	- Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình  xét chế độ, chính sách cho HSSV được lưu giữ theo đúng quy định.
	- CB được phân công P.HSSV, P.KHTC, Khoa
	- Các hồ sơ trên


3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
3.1. Người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng 140.000đ/tháng; 

3.2. Các đối tượng khác được hưởng 100.000đ/tháng, bao gồm:

- Người mồ côi cả cha mẹ, không nơi nương tựa


- Người tàn tật theo quy định nhà nước, gặp khó khăn về kinh tế


- HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập

3.3. Tất cả các đối tượng được hưởng 12 tháng/năm.

II. Chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

1. Đối tượng: HSSV có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La đang học tại trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh Sơn La hệ chính quy tập trung - dài hạn.


2. Thủ tục, quy trình thực hiện


2.1.HSSV hưởng một lần trúng tuyển cao đẳng, trung cấp
2.1.1.Căn cứ vào hồ sơ HSSV thực tế nhập học, P.HSSV xét duyệt và lập danh sách dự kiến HSSV hưởng một lần trúng tuyển cao đẳng, trung cấp và khuyến khích học tập của tỉnh học gửi cho các khoa, Giáo viên chủ nhiệm, HSSV rà soát, phản hồi, nộp bổ sung các giấy tờ vào hồ sơ HSSV và ký xác nhận vào danh sách dự kiến.


2.1.2. Danh sách HSSV hưởng khuyến khích một lần trúng tuyển cao đẳng, trung cấp được lập gửi phòng KHTC tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định để làm thủ tục tài chính chi trả cho HSSV. 


2.2.HSSV hưởng hàng tháng
2.2.1. Căn cứ vào hồ sơ HSSV nhập học, phòng Công tác học sinh, sinh viên (P.HSSV) rà soát, kiểm tra và lập danh sách dự kiến HSSV hưởng Chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La gửi cho các khoa, Giáo viên chủ nhiệm cùng HSSV rà soát, phản hồi, nộp bổ sung các giấy tờ vào hồ sơ HSSV và ký xác nhận vào danh sách dự kiến. Phòng CTHSSV gửi danh sách chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La về phòng KHTC. Phòng KHTC tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh sách hưởng chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La


2.2.2. Phòng KHTC căn cứ quyết định phê duyệt danh sách hưởng chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La và quyết định xóa tên học sinh, sinh viên khỏi danh sách lớp học và hệ thống quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La hàng tháng để thực hiện theo nguyên tắc tài chính chi trả cho HSSV.

	  Lưu đồ

các bước công việc
	Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan

	

	Căn cứ vào hồ sơ HSSV nhập học, phòng HSSV xét duyệt và lập danh sách HSSV hưởng hưởng chế độ, chính sách gửi các khoa rà soát
	- P.HSSV
	- Danh sách

	

	Các Khoa kiểm tra, phản hồi và bổ sung hồ sơ, đề nghị P.HSSV chỉnh sửa hoàn thiện danh sách HSSV (DS HSSV) hưởng chế độ, chính sách.

- P.HSSV cập nhật, chỉnh sửa DS HSSV hưởng trợ cấp xã hội các lớp (Nếu có)

- Trợ lý Khoa gửi toàn bộ hồ sơ và DS HSSV xét hưởng chế độ, chính sách về P.HSSV
	- Các Khoa

- P.HSSV


- Các Khoa
	- Hồ sơ liên quan

- Danh sách



	
	- Cán bộ P.HSSV được phân công thực hiện tổng hợp DS được hưởng chế độ, chính sách toàn  trường


	- Các Khoa
	- DS HSSV hưởng chế độ chính sách

	
	- Gửi các khoa DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đã được P.HSSV tổng hợp
- HSSV xem xét quyền lợi được hưởng, nếu có sai sót, thắc mắc phải phản ánh ngay tới  khoa, khoa báo cáo P.HSSV để  kiểm tra, chỉnh sửa sau khi nhận được DS từ phòng HSSV chậm nhất 10 ngày từ ngày nhận được.

- P.HSSV tiến hành kiểm tra, điều chỉnh lại chính xác

- P.HSSV gửi DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đến phòng KHTC.
	- Cán bộ P.HSSV 

- HSSV

P.HSSV 


	- Danh sách HSSV được hưởng CĐCS



	

	- P.KHTC  trình Hiệu trưởng phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách.

- Các Khoa có liên quan nhận DS

-P.KHTC thực hiện chế độ tài chính cho HSSV.


	- Hiệu   trưởng

- Các Khoa

- P.KHTC


	- QĐ phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách

- Danh sách hưởng CĐCS

	

	- Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình  xét chế độ, chính sách cho HSSV được lưu giữ theo đúng quy định.
	- CB được phân công P.HSSV, P.KHTC, Khoa
	- Các hồ sơ trên


3. Mức hưởng chính sách khuyến khích
	STT
	Nội dung
	Điều kiện
	Mức chi

	
	
	
	(đơn vị tính: nghìn đồng)

	I
	Khuyến khích một lần cho học sinh, sinh viên trúng tuyển cao đẳng, trung cấp
	Là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Xinh Mun, Lào; con liệt sỹ; con thương binh hạng 1/4 có hộ khẩu

thường trú tại tỉnh Sơn La.
	

	1
	Trúng tuyển cao đẳng
	
	2.000.000/người

	2
	Trúng tuyển vào học trung

cấp
	
	1.000.000/người

	3
	Khuyến khích thêm
	Là học sinh nữ và thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, Mục I
	1.000.000/người

	II
	Khuyến khích học tập (thời gian 11 tháng/năm học)
	Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La học các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh. Trừ đối tượng được hỗ trợ chính sách nội trú tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 57/2017/NĐ- CP ngày 9/5/2017 của Chính

phủ.
	

	1
	
	Là người dân tộc thiểu số
	447.000/người/tháng

	2
	
	Có hộ khẩu thường trú ở các xã, bản thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	596.000/người/tháng

	3
	
	Là người dân tộc Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Lào.
	596.000/người/tháng

	4
	Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng nhiều mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1,2,3, Mục II, phụ lục này thì chỉ được hưởng hỗ trợ ở mức cao nhất.


III. Chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021
1. Đối tượng: Học sinh, sinh viên hệ chính qui tập trung đang theo học tại nhà trường thuộc các đối tượng:

2. Thủ tục quy trình thực hiện 

2.2.1. Phòng Công tác HSSV tham mưu xây dựng Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí như sau: Căn cứ ngay sau ngày đầu tiên nhập học đợt 1 của Học sinh sinh viên khóa mới. Mục 2. Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: “Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học phải nộp Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí gửi cơ sở giáo dục”. Khi có thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí của phòng Công tác Học sinh sinh viên chú ý: Đối với HSSV khóa đang học chưa được miễn giảm học phí ở kỳ trước đó thì nộp hồ sơ bao gồm:  

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng miễn giảm (HSSV thuộc đối tượng nào thì nộp giấy chứng nhận đối tượng đó); 

-  Bản sao giấy khai sinh.

+ Đối với HSSV đã được miễn giảm học phí ở kỳ trước đó không phải nộp hồ sơ nữa. Nhà trường sẽ sử dụng hồ sơ đã nộp cho đến khi có sự thay đổi. Riêng đối tượng hộ nghèo và cận nghèo mỗi năm dương lịch phải nộp bổ sung 02 bộ hồ sơ hộ nghèo và cận nghèo. Phòng Công tác học sinh, sinh viên (P.HSSV) rà soát, kiểm tra và lập danh sách dự kiến HSSV hưởng chế độ Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 gửi cho các khoa, Giáo viên chủ nhiệm cùng HSSV rà soát, phản hồi và ký xác nhận vào danh sách dự kiến. Phòng CTHSSV gửi danh sách chế độ Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 về phòng KHTC. Phòng KHTC tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh sách hưởng chế độ Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021

2.2.2. Phòng KHTC căn cứ quyết định phê duyệt danh sách hưởng chế độ Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 để thực hiện theo nguyên tắc tài chính.

	  Lưu đồ

các bước công việc
	Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan

	

	- Phòng CTHSSV tham mưu nhà trường ra thông báo và hướng dẫn cụ thể gửi về các Khoa.

- Các Khoa thông báo cho HSSV biết đầy đủ các chế độ, chính sách và hướng dẫn HSSV làm hồ sơ theo đúng yêu cầu.
	- P.HSSV

- Các Khoa
	- Thông báo

	

	- Các Khoa thu hồ sơ HSSV (Có DS theo lớp)

- Các Khoa tổ chức xét duyệt hồ sơ HSSV và ký xác nhận vào DS các lớp; thông báo cho các HSSV thiếu, làm sai hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện.

- Trợ lý Khoa gửi toàn bộ hồ sơ và DS HSSV xét hưởng chế độ, chính sách về P.HSSV
	- P.HSSV


- Các Khoa
	- Hồ sơ liên quan

- DS đề nghị

	
	- Cán bộ P.HSSV được phân công thực hiện tổng hợp DS được hưởng chế độ, chính sách toàn  trường


	- Các Khoa
	- DS HSSV hưởng chế độ chính sách

	
	- Gửi các khoa DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đã được P.HSSV tổng hợp

- HSSV xem xét quyền lợi được hưởng, nếu có sai sót, thắc mắc phải phản ánh ngay tới  khoa, khoa báo cáo P.HSSV để  kiểm tra, chỉnh sửa sau khi nhận được DS từ phòng HSSV chậm nhất 10 ngày từ ngày nhận được.

- P.HSSV tiến hành kiểm tra, điều chỉnh lại chính xác

- P.HSSV gửi DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đến phòng KHTC.
	- Cán bộ P.HSSV 

- HSSV

P.HSSV 


	- Danh sách HSSV được hưởng CĐCS



	

	- P.KHTC  trình Hiệu trưởng phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách.

- Các Khoa có liên quan nhận DS

-P.KHTC thực hiện chế độ tài chính cho HSSV.


	- Hiệu   trưởng

- Các Khoa

- P.KHTC


	- QĐ phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách

- Danh sách hưởng CĐCS



	

	- Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình  xét chế độ, chính sách cho HSSV được lưu giữ theo đúng quy định.
	- CB được phân công P.HSSV, P.KHTC, Khoa
	- Các hồ sơ trên


3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ miễn, giảm học phí

3.1. Đối tượng không phải đóng học phí
             - Học sinh, sinh viên sư phạm. 


3.2. Đối tượng được miễn học phí

1. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 


2. Học sinh, sinh viên khuyết tật 


3. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi  đang học học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của  Luật Giáo dục nghề nghiệp.


4.  Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 03 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghệ nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


5.  Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.


6.  Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.(dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm các dân tộc sau: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định. 


7. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.


8.  Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội  quy định.

9. Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

3.3. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:


1.  Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp có đào tạo về văn hóa – nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc,nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi,biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

2. Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
3. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.


3.4. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:


-  Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

IV. Hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg
1. Đối tượng: HSSV đang học tại trường Cao đẳng Sơn La hệ chính quy tập trung - dài hạn

2. Thủ tục hồ sơ gồm: 

2.1. Phòng Công tác HSSV tham mưu xây dựng Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg như sau: Căn cứ ngay sau ngày đầu tiên nhập học đợt 1 của Học sinh, sinh viên khóa mới. Khoản 1. Điều 4. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính quy định: “Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội trú, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ”.

 - Khi có thông báo nộp hồ sơ chính sách nội trú của phòng Công tác HSSV:


+ Đối với HSSV chưa được hưởng chính sách nội trú thì nộp hồ sơ bao gồm: 1. Đơn đề nghị; 2. Giấy chứng nhận thuộc đối (HSSV thuộc đối tượng nào thì nộp giấy chứng nhận đối tượng đó);

+ Đối với HSSV đã được hưởng chính sách nội trú ở kỳ trước đó không phải nộp hồ sơ nữa. Nhà trường sẽ sử dụng hồ sơ đã nộp cho đến khi có sự thay đổi. Riêng đối tượng Hộ nghèo và Cận nghèo mỗi năm dương lịch phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ Hộ nghèo và Cận nghèo. 
+ Phòng Công tác học sinh, sinh viên (P.HSSV) rà soát, kiểm tra và lập danh sách dự kiến HSSV hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg gửi cho các khoa, Giáo viên chủ nhiệm cùng HSSV rà soát, phản hồi và ký xác nhận vào danh sách dự kiến. Phòng CTHSSV gửi danh sách hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg về phòng KHTC. Phòng KHTC tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh sách hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

2.2. Phòng KHTC căn cứ quyết định phê duyệt danh sách hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg và quyết định xóa tên học sinh, sinh viên khỏi danh sách lớp học và hệ thống quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La hàng tháng để thực hiện theo nguyên tắc tài chính chi trả cho HSSV.
	  Lưu đồ

các bước công việc
	Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan

	

	- Phòng CTHSSV tham mưu nhà trường ra thông báo và hướng dẫn cụ thể gửi về các Khoa.

- Các Khoa thông báo cho HSSV biết đầy đủ các chế độ, chính sách và hướng dẫn HSSV làm hồ sơ theo đúng yêu cầu.
	- P.HSSV

- Các Khoa
	- Thông báo

	
	- Các Khoa thu hồ sơ HSSV (Có DS theo lớp)

- Các Khoa tổ chức xét duyệt hồ sơ HSSV và ký xác nhận vào DS các lớp; thông báo cho các HSSV thiếu, làm sai hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện.

- Trợ lý Khoa gửi toàn bộ hồ sơ và DS HSSV xét hưởng chế độ, chính sách về P.HSSV
	- P.HSSV


- Các Khoa
	- Hồ sơ liên quan

- DS đề nghị

	
	- Cán bộ P.HSSV được phân công thực hiện tổng hợp DS được hưởng chế độ, chính sách toàn  trường
	- Các Khoa
	- DS HSSV hưởng chế độ chính sách

	
	- Gửi các khoa DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đã được P.HSSV tổng hợp
- HSSV xem xét quyền lợi được hưởng, nếu có sai sót, thắc mắc phải phản ánh ngay tới  khoa, khoa báo cáo P.HSSV để  kiểm tra, chỉnh sửa sau khi nhận được DS từ phòng HSSV chậm nhất 10 ngày từ ngày nhận được.

- P.HSSV tiến hành kiểm tra, điều chỉnh lại chính xác

- P.HSSV gửi DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đến phòng KHTC.
	- Cán bộ P.HSSV 

- HSSV

P.HSSV 


	- Danh sách HSSV được hưởng CĐCS



	

	- P.KHTC  trình Hiệu trưởng phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách.

- Các Khoa có liên quan nhận DS

-P.KHTC thực hiện chế độ tài chính cho HSSV.


	- Hiệu   trưởng

- Các Khoa

- P.KHTC


	- QĐ phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách

- Danh sách hưởng CĐCS



	

	- Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình  xét chế độ, chính sách cho HSSV được lưu giữ theo đúng quy định.
	- CB được phân công P.HSSV, P.KHTC, Khoa
	- Các hồ sơ trên


3. 3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
* Được hưởng 1.0 mức lương cơ bản mỗi tháng, được hưởng 12 tháng/năm gồm:

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Người dân tộc thiểu số là người khuyết tật

* Đối tượng được hưởng 0.8 mức lương cơ bản mỗi tháng, được hưởng 12 tháng/năm gồm:

- HSSV tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú:

- HSSV người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
* Đối tượng được hưởng 0.6 mức lương cơ bản mỗi tháng, được hưởng 12 tháng/năm gồm:

- HSSV người Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
V. Hưởng chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

1. Đối tượng
- HSSV đang học tại trường Cao đẳng Sơn La hệ chính quy tập trung - dài hạn thuộc một trong các dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (sau đây gọi là dân tộc thiểu số rất ít người).
2. Thủ tục quy trình thực hiện 

- Phòng Công tác HSSV tham mưu xây dựng Thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
- Khi có thông báo nộp hồ sơ chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người:


+ Đối với HSSV chưa được hưởng chính sách chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở kỳ trước đó thì nộp hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Trường hợp học sinh, sinh viên có giấy khai sinh và Căn cước công dân thì nộp giấy khai sinh và Căn cước công dân  (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã).
+ Đối với HSSV đã được hưởng chính sách chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở kỳ trước đó không phải nộp hồ sơ nữa. Nhà trường sẽ sử dụng hồ sơ đã nộp cho đến khi có sự thay đổi.

	  Lưu đồ

các bước công việc
	Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan

	

	- Phòng CTHSSV tham mưu nhà trường ra thông báo và hướng dẫn cụ thể gửi về các Khoa.

- Các Khoa thông báo cho HSSV biết đầy đủ các chế độ, chính sách và hướng dẫn HSSV làm hồ sơ theo đúng yêu cầu.
	- P.HSSV

- Các Khoa
	- Thông báo

	

	- Các Khoa thu hồ sơ HSSV (Có DS theo lớp)

- Các Khoa tổ chức xét duyệt hồ sơ HSSV và ký xác nhận vào DS các lớp; thông báo cho các HSSV thiếu, làm sai hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện.

- Trợ lý Khoa gửi toàn bộ hồ sơ và DS HSSV xét hưởng chế độ, chính sách về P.HSSV
	- P.HSSV


- Các Khoa
	- Hồ sơ liên quan

- DS đề nghị

	
	- Cán bộ P.HSSV được phân công thực hiện tổng hợp DS được hưởng chế độ, chính sách toàn  trường


	- Các Khoa
	- DS HSSV hưởng chế độ chính sách

	
	- Gửi các khoa DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đã được P.HSSV tổng hợp
- HSSV xem xét quyền lợi được hưởng, nếu có sai sót, thắc mắc phải phản ánh ngay tới  khoa, khoa báo cáo P.HSSV để  kiểm tra, chỉnh sửa sau khi nhận được DS từ phòng HSSV chậm nhất 10 ngày từ ngày nhận được.

- P.HSSV tiến hành kiểm tra, điều chỉnh lại chính xác

- P.HSSV gửi DS HSSV hưởng chế độ, chính sách đến phòng KHTC.
	- Cán bộ P.HSSV 

- HSSV

P.HSSV 


	- Danh sách HSSV được hưởng CĐCS



	

	- P.KHTC  trình Hiệu trưởng phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách.

- Các Khoa có liên quan nhận DS

-P.KHTC thực hiện chế độ tài chính cho HSSV.


	- Hiệu   trưởng

- Các Khoa

- P.KHTC
	- QĐ phê duyệt DS HSSV hưởng chế độ chính sách

- Danh sách hưởng CĐCS



	

	- Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình  xét chế độ, chính sách cho HSSV được lưu giữ theo đúng quy định.
	- CB được phân công P.HSSV, P.KHTC, Khoa
	- Các hồ sơ trên


3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
- Mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

- Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm.

VI. Học bổng khuyến khích học tập Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

1. Đối tượng

Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng.

2. Thủ tục quy trình thực hiện 

2.1. Đầu năm học, căn cứ số tiền cấp bù học phí và học phí thu được phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo Hiệu trưởng nhà trường về tổng số kinh phí được trích lập cho quỹ học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ GDĐT và Bộ LĐTB-XH.

2.2. Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của nhà trường tổ chức họp để thống nhất số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cụ thể cho từng khối ngành học, cho từng Khoa trình Lãnh đạo nhà trường phê duyệt, phân bổ.

2.3. Kết thúc mỗi học kỳ, phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng căn cứ vào kết quả học tập tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện được nhận học bổng khuyến khích học tập gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên tổng hợp.

2.4. Kết thúc mỗi học kỳ các Khoa căn cứ tiêu chuẩn của HSSV; số lượng suất học bổng của Khoa đã được nhà trường phê duyệt, phân bổ, tổ chức tiến hành họp xét, lập danh sách (kèm theo Biên bản) gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên tổng hợp, đối chiếu.
2.5. Phòng Công tác học sinh, sinh viên căn cứ danh sách do phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và các Khoa gửi, tổ chức tổng hợp, phối hợp với các Khoa tiến hành rà soát, kiểm tra và hoàn thiện các thủ tục trình Hội đồng xét, cấp học bổng nhà Trường xem xét. 

2.6. Họp Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.
2.7. Phòng Công tác học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét, cấp học bổng, lập danh sách chính thức trình Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng cho học sinh, sinh viên theo quy định.
3. Mức học bổng
a) Học bổng loại khá: Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành, nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại khá trở lên.

b) Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá 100.000đ/người/tháng đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (theo Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xét, cấp học bổng khuyến  khích học tập trong trường cao đẳng Sơn La);

c) Học bổng loại xuất sắc: Mức học bổng cao hơn loại giỏi 150.000đ/người/tháng đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc (theo Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xét, cấp học bổng khuyến  khích học tập trong trường cao đẳng Sơn La);

d) Điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện quy định tại điểm a, b và c khoản này được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó điểm trung bình chung học tập để xét học bổng theo quy định tại Nghị định này được tính từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất.

VII. Học bổng khuyến khích học tập Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

1. Đối tượng

Sinh viên đang học trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy tại nhà trường
2. Thủ tục quy trình thực hiện

2.1. Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt
2.1.1 Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, nhà trường  thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. 

2.1.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến phòng CTHSSV (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có).

Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

2.1.3. Phòng CTHSSV tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

2.1.4. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

2.1.5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, nhà trường thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

2.1.6. Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường  đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

2.2. Thu hồi chi phí bồi hoàn
2.2.1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên sư phạm, nhà trường  thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-CP cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh viên sư phạm và gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 116/2020/NĐ-CP.
2.2.2. Đối với sinh viên sư phạm thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm hoặc gia đình thực hiện nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn theo quy định tại Điều 8 Nghị định 116/2020/NĐ-CP.
2.2.3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sinh viên hoặc gia đình phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn.
Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí.
Trường hợp sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.
2.2.4. Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, nếu thuộc đối tượng chính sách, khó khăn thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, đặc thù của sinh viên sư phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức thu hồi, chính sách miễn, giảm hoặc xóa kinh phí bồi hoàn.
2.2.5. Số tiền thu hồi từ chi phí bồi hoàn của sinh viên sư phạm được nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về quản lý khoản thu hồi nộp ngân sách.
2.2.6. Sinh viên sư phạm hoặc gia đình không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thì cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật.
3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
3. 1. Mức hỗ trợ
a) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học;
b) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.
3.2. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học./.
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